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1 Đỗ Thị Minh Ngọc 10/7/1995 x
P.Phúc Thành, Tp Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Đại học West of 

England (ĐHKTQD 

liên kết)

Quản trị kinh 

doanh 

Đại học Rennes 1 -

Cộng hoa Pháp (ĐH 

Ngoai thương liên 

kết)

Tài chính

UDCN 

thông tin 

cơ bản

IELTS 6.0 TL01 Khoa Kinh tế
Giảng viên hạng III

(V.07.01.03)

2 Nguyễn Thị Thanh Nga 10/02/1988 x
P.Phúc Thành, Tp Ninh Bình, 

T.Ninh Bình
Học viện Tài chính Kế toán Học viện Tài chính Kế toán

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

trình độ C
TL01 Khoa Kinh tế

Giảng viên hạng III

(V.07.01.03)

Con bệnh binh 

hạng 2/3; mẩt 

sức LĐ 65%

3 Phạm Thị Thanh Hà 09/02/1985 x
P.Nam Thành, Tp Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Văn học

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2

LL&PP 

dạy học 

bộ môn 

Văn-Tiếng 

Việt

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

trình độ C
TL01

Khoa SP Tiểu 

học-Mầm non

Giảng viên hạng III

(V.07.01.03)

Có bố đẻ tham 

gia kháng chiến 

bị nhiễm chất 

độc hóa học; suy 

giảm khả năng 

lao động 35%.

4 Bùi Thùy Liên 02/02/1985 x
P.Đông Thành, Tp Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2
Sư phạm Sinh

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Sinh học 

thực 

nghiệm

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Cử nhân 

tiếng Anh
TL01

Khoa SP Trung 

học

Giảng viên hạng III

(V.07.01.03)

Con thương 

binh loại A 

(23%)

5 Vũ Thị Hương Giang 21/4/1984 x
P.Phúc Thành, Tp Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học 

Vinh

Sư phạm GD 

Chính trị

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền

Triết học 

Mác-Lê 

nin

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

trình độ C
TL01

Bộ môn Lý luận 

chính trị

Giảng viên hạng III

(V.07.01.03)

6 Phạm Thanh Xuân 24/01/1982 x
P.Thanh Bình, Tp.Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học 

Vinh

Sư phạm GD 

Chính trị

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

LL&PP 

Giảng dạy 

GD Chính 

trị

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

trình độ B
TL01

Ban quản lý nội 

trú

Giảng viên hạng III

(V.07.01.03)

7 Lê Ngọc Hân 01/06/1996 x
X.Ninh Thắng, H.Hoa Lư, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Sư phạm Ngữ 

văn

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Văn học 

Việt Nam

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Bậc 3
TL02

Trường Phổ 

thông THSP 

Tràng An

Giáo viên THPT 

hạng III

(V.07.05.15)

8 Trần Thị Hằng 09/11/1997 x
X.Khánh Phú, H.Yên Khánh, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2

Sư phạm Ngữ 

văn

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Bậc 2
TL02

Trường Phổ 

thông THSP 

Tràng An

Giáo viên THPT 

hạng III

(V.07.05.15)

9 Phạm Thu Quỳnh 16/7/1998 x
P.Đông Thành, Tp Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Sư phạm Ngữ 

văn

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

LL&PP 

dạy học 

bộ môn 

Văn-Tiếng 

Việt

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Bậc 3
TL02

Trường Phổ 

thông THSP 

Tràng An

Giáo viên THPT 

hạng III

(V.07.05.15)

Có Giấy chứng 

nhận kết quả tốt 

nghiệp Thạc sỹ

Ghi chú
Vị trí việc làm 

dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp VC

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ Tin 

học

Nữ Hộ khẩu thường trú
Tốt nghiệp trường 

Đại học

Ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp trường 

Thạc sỹ

Mã Tài 

liệu

Đăng ký dự tuyển
Đối tượng ưu 

tiên

Trình độ 

Ngoại ngữ

UBND TỈNH NINH BÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ 

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ

KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA LƯ NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số 521/QĐ-ĐHHL ngày 28/11/2022  của Hiệu trưởng Trường Đại học Hoa Lư )

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh



Ghi chú
Vị trí việc làm 

dự tuyển

Chức danh nghề 

nghiệp VC

Chuyên 

ngành 

đào tạo

Trình 

độ Tin 

học

Nữ Hộ khẩu thường trú
Tốt nghiệp trường 

Đại học

Ngành đào 

tạo

Tốt nghiệp trường 

Thạc sỹ

Mã Tài 

liệu

Đăng ký dự tuyển
Đối tượng ưu 

tiên

Trình độ 

Ngoại ngữ
TT Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh

10 Lã Thị Ngân 20/10/1998 x
X.Khánh Thịnh, H.Yên Mô, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội 2

Sư phạm Lịch 

sử

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Bậc 2
TL02

Trường Phổ 

thông THSP 

Tràng An

Giáo viên THPT 

hạng III

(V.07.05.15)

11 Hoàng Linh Trang 02/01/1998 x
P.Ninh Tiến, Tp.Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Sư phạm Địa 

lý

Trường Đại học Sư 

phạm Hà Nội

Địa lý tự 

nhiên

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Bậc 3
TL02

Trường Phổ 

thông THSP 

Tràng An

Giáo viên THPT 

hạng III

(V.07.05.15)

Có Giấy chứng 

nhận kết quả tốt 

nghiệp Thạc sỹ 

kèm bảng điểm

12 Vũ Anh Chi 04/03/2000 x
P.Đông Thành, Tp Ninh Bình, 

tỉnh Ninh Bình

Trường Đại học 

Luật Hà Nội
Luật Kinh tế

UDCN 

thông tin 

cơ bản

TOEIC 

835
TL03

Phòng Tổ chức-

Thanh tra

Chuyên viên 

(01.003)

13 Dương Huyền Trang 10/02/1999 x
P.Nam Thành, Tp Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học 

Khoa học xã hội và 

Nhân văn, ĐHQG 

Hà Nội

Văn học

UDCN 

thông tin 

cơ bản

Tiếng Anh 

Bậc 3
TL03

Phòng Đào tạo-

Quản lý khoa 

học

Chuyên viên 

(01.003)

14 Phạm Thị Thu Trang 23/06/1996 x
P.Ninh Sơn, Tp Ninh Bình, 

T.Ninh Bình

Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Báo chí

Tin học 

ứng 

dụng

Tiếng Anh 

trình độ 

B2

TL03

Phòng Chính trị 

và Công tác 

HSSV

Chuyên viên 

(01.003)

15 Vũ Thị Thu Hà 10/11/1992 x
X.Gia  Hưng, H.Gia Viễn, 

T.Ninh Bình

Trường Đại học mở 

Hà Nội

Công nghệ 

thông tin
Kỹ sư

Tiếng Anh 

trình độ 

A2

TL04
Trung tâm Thư 

viện - Thiết bị

Kỹ sư hạng III

(V05.02.07)

Con thương 

binh loại A

hạng 1/4; mất 

sức LĐ 81%

Ấn định danh sách gồm có 15 thí sinh./.
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